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TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN
SỐ
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HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN TIẾN 

ĐỘTQ HT SH

A. Kiến thức giáo dục đại cương 44

1.1. Ngoại ngữ 5
1 GE4410 Tiếng Anh 1 3 1
2 GE4411 Tiếng Anh 2 2 GE4410 2

1.2. Giáo dục quốc phòng 8

1 GE4149 Đường lối quân sự của Đảng 3 2
2 GE4150 Công tác quốc phòng, an ninh 2 GE4149 3

3 GE4153
Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK
3 GE4149 4

1.3. Giáo dục thể chất 3

1.3.1. Học phần bắt buộc 1

1 GE4306 Giáo dục thể chất 1 1 1

1.3.2. Học phần tự chọn (chọn ít nhất 2 TC) 2

1 GE4321 Bóng đá 2 GE4306 2

2 GE4323 Cầu lông 2 GE4306 2

3 GE4327 Cờ vua 2 GE4306 2

4 GE4322 Bóng chuyền 2 GE4306 2

5 GE4324 Khiêu vũ thể thao 2 GE4306 2

6 GE4326 Võ thuật Karatedo 2 GE4306 2

7 GE4325 Võ thuật Vovinam 2 GE4306 2

8 GE4331 Bơi lội 2 GE4306 2

1.4.1. Học phần bắt buộc 24

1 GE4038AH
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 

Lênin 1
2 1

2 GE4039 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 1
3 GE4017 Giáo dục học đại cương 2 1
4 GE4045 Tâm lý học đại cương 2 1
5 GE4075 Giáo dục học trung học 2 2
6 PO4443 Hình thành phát triển kỹ năng mềm 2 2
7 GE4078 Tâm lý học trung học 2 2
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8 GE4038BH
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 

Lênin 2
3 GE4038A 2

9 GE4056H Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 GE4038B 3
10 GE4112 Nhập môn khoa học giao tiếp 2 3
11 GE4011H Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 GE4056 4

1.4.2. Học phần tự chọn 4

1 GE4201 Phương pháp tư duy 2 2
2 GE4023 Kinh tế học đại cương 2 3
3 GE4029 Môi trường và con người 2 3
4 GE4061 Xã hội học đại cương 2 3
5 PO4004 Lịch sử các học thuyết chính trị 2 3

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 93

I. Kiến thức cơ sở ngành 26
1 GE4030 Mỹ học đại cương 2 1
2 PO4006 Lịch sử triết học trước Mác 3 1
3 PO4014 Văn hóa học 2 1
4 PY4000 Đạo đức học 2 2

5 PO4016 Pháp luật thực định 3 2

6 PO4012 Tôn giáo học 2 3
7 PO4040E Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 3
8 PO4211 Lịch sử triết học Mác-Lênin 2 PO4006 3
9 PO4009 Logic hình thức 2 3
10 PO4000 Chính trị học 2 4
11 PO4005 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 4
12 GE4111 Quản lý HCNN và QL ngành GD 2 4

II. Kiến thức chuyên ngành 53
2.1. Nhóm kiến thức bắt buộc 49

1 PO4106 Hiến pháp và định chế chính trị 2 4

2 PO4109N
Lý luận và phương pháp giảng dạy môn giáo 
dục kinh tế và pháp luật

2 4

3 PO4120N
Phương pháp giảng dạy môn giáo dục kinh tế 

và pháp luật lớp 10
2 PO4109N 4

4 PO4121N
Phương pháp giảng dạy môn giáo dục kinh tế 

và pháp luật lớp 11
2 PO4120N 5

5 PO4159 Một số chuyên đề giáo dục pháp luật 3 PO4016 5

6 PO4122N
Phương pháp giảng dạy môn giáo dục kinh tế 

và pháp luật lớp 12
2 5

7 PO4133
Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin 

về Triết học
3 PO4007 5

8 PO4134N
Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin 

về Kinh tế chính trị 
2 PO4005 5

9 PO4135
Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin 

về Chủ nghĩa xã hội
2 6

10 PO4166 Một số chuyên đề Triết học 3 PO4133 6
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11 PO4102N Một số chuyên đề Kinh tế chính trị 3 PO4134 6
12 PO4141 Một số chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 PO4135 6
13 PO4156N Hoạt động trải nghiệm 2 6

14 PO4158 Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 3 GE4056 6

15 PO4002 Giáo dục gia đình 2 6

16 PO4167 Một số chuyên đề đạo đức 2 PO4000 7

17 PO4168 Chuyên đề Lịch sử ĐCSVN 3 GE4011 7
18 PO4169 Một số chuyên đề giáo dục kinh tế 2 7
19 PO4124 Xây dựng Đảng 2 7

20 PO4155N
Ứng dụng CNTT trong dạy học môn giáo dục 

kinh tế và pháp luật
2 7

21 PO4157 Kiểm tra, đánh giá theo năng lực người học 2 7

2.2. Phần học tự chọn (chọn ít nhất 4 TC) 4

1 PO4214
Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế
2 7

2 PO4165 Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại 2 7

3 PO4283 Một số vấn đề về giáo dục công dân toàn cầu 2 7

4 PO4108 Logic biện chứng 2 8
5 PO4008 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 2 8

6 PO4281
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và hệ thống giá 

trị đạo đức nhân văn
2 8

III. Thực hành, thực tập nghề nghiệp 14

1 PO4401 Rèn luyện NVSPTX1 1 2

2 PO4402 Rèn luyện NVSPTX2 1 3

3 PO4403 Rèn luyện NVSPTX3 1 4
4 PO4404 Rèn luyện NVSPTX4 1 5
7 GE4403 Kiến tập sư phạm 2 5
5 PO4405 Rèn luyện NVSPTX5 1 6

6 PO4406 Rèn luyện NVSPTX6 1 7

8 PO4698 Thực tập tốt nghiệp 6 8
Tổng số TCTL 137


